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Về Dh Foods
About Dh Foods

USA

Canada

Founded on October 19, 2012, Dh Foods 
is a Vietnamese company pioneering in 
producing and selling fresh and 
safe-for-health specialty spices.

With a modern equipment, meeting quality 
standards and food safety certifications, Dh Foods 
has become a trusted brand for both domestic and 
foreign consumers. As of 2024, Dh Foods has 
successfully developed 6 product lines with over 100 
SKUs and exported to more than 15+ countries.

At Dh Foods, we are highly aware of the harmful 
effects of Artificial preservatives and synthetic 
colorings on community health. Therefore, we 
continuously innovate in the research and development 
of “NO SYNTHETIC COLORS - NO ARTIFICIAL 
PRESERVATIVES” products, committed to bringing 
the freshest and most reliable spices to consumers.

Thành lập vào ngày 19/10/2012, Dh Foods là công ty 
Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh các mặt hàng gia vị đặc sản sạch và an toàn 
cho sức khỏe.

Với trang thiết bị hiện đại, đạt chỉ tiêu chất lượng và 
đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm, Dh Foods 
đã và đang trở thành thương hiệu được người tiêu 
dùng trong nước và quốc tế tin cậy. Tính đến năm 
2024, Dh Foods đã thành công phát triển 06 Dòng Sản 
Phẩm với 100+ SKUs và xuất khẩu đến 15+ quốc gia.

Tại Dh Foods, chúng tôi ý thức cao độ về tác hại của 
phẩm màu tổng hợp và chất bảo quản nhân tạo đến 
sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tôi nỗ lực 
không ngừng trong công tác nghiên cứu và phát 
triển các sản phẩm “KHÔNG MÀU TỔNG HỢP - 
KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN NHÂN TẠO”, đảm bảo 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm bán ra
trung bình hàng tháng
Products Sold 
Per month on average

1.000.000+
Cửa Hàng Tạp Hóa
Street Shops

62.000+ 15+

Siêu Thị & 
Cửa Hàng Tiện Lợi
Supermarkets &
Convenience Stores

8.700+
Thị Trường Xuất Khẩu
Export Markets

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Quality Certification



Đối tác nước ngoài
Overseas Partners

Australia

Japan

South Korea

France

Netherlands

Philippines

Malaysia

Laos

UK

China
Germany

Czech Republic

Cambodia

MalaysiaJapanFrance

Don Quijote Gyomu
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Hành trình mang đến giá trị
Value Chain Journey

Thu mua nguyên 
liệu sạch từ nhà 
cung cấp uy tín

Procuring high-quality 
raw materials from 
trusted suppliers

Sorting, processing raw 
materials and 
controling their quality

Modern, hygienic,
and safe production
process

1

Phân loại, sơ chế 
và kiểm soát

chất lượng đầu vào

2

Quy trình sản xuất 
hiện đại, vệ sinh

và an toàn

3

Đạt các chỉ tiêu
chất lượng

5

Các thùng hàng
sẵn sàng xuất kho

6

Kiểm tra, đánh giá 
thành phẩm

Finished product 
inspection and evaluation

Achieving quality 
benchmarks

Outbound shipments 
ready for distribution

4

NATURAL SPICE

Phân phối
đến từng cửa hàng

Retail
distribution

7 8

Đến từng gian bếp
trên thế giới

CERTIFICATES

HALAL

BRCS

HACCP

GACCFDA

ISO

Bringing flavors to kitchens 
around the world

Hệ thống siêu thị
Supermarket and Convenience Chain

Đối tác Doanh nghiệp - Sản xuất
B2B Channel

Chuỗi Nhà hàng - Ẩm thực
HORECA Channel



KHÔNG Màu Tổng Hợp
KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

NO Synthetic Colors
NO Artificial Preservatives

TÂY NINH
TAY NINH DIPPING SALT

MUỐI CHẤM

SPECIALTY
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B
es

t seller

D
el

iciousPerfect

Match

Tropical Fruit
s

Muối Tôm
Tây Ninh

Tay Ninh Shrimp Salt
110g  |   60g

Muối Tôm Ớt
Tây Ninh

Tay Ninh Chili Shrimp Salt
110g  |   60g

Muối Ớt Tây Ninh
Tay Ninh Chili Salt

110g  |   60g
Dipping Fruit Salt

110g  |   50g

Muối Chấm Hoa Quả

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

110g

50g, 60g, 65g

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

48 hũ/ thùng (pcs./cart.)

TAY NINH DIPPING SALT SPECIALTY
MUỐI CHẤM TÂY NINH
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Good taste

Dried Chili Salt
110g

Dried Shrimp Salt
110g

Muối Ớt Xanh
Tây Ninh

Tay Ninh
Green Chili Salt

110g

Muối Ớt Sấy Muối Tôm Sấy

Từ niềm tự hào về Muối Tôm Tây Ninh trứ danh, Dh 
Foods đã chắp cánh cho hương vị ấy bay xa hơn, 
mang đến cho thực khách hơn 10 lựa chọn mới mẻ, 
độc đáo. Thưởng thức cùng trái cây nhiệt đới hay đơn 
giản là rắc một ít Muối Chấm Dh Foods lên đĩa rau 
luộc, trứng luộc cũng khiến những món ăn dân dã ấy 
trở nên hấp dẫn và đậm đà hương vị hơn bao giờ hết.

Dh Foods has elavated the flavor of the 
well-known Tay Ninh Shrimp Salt by providing 
consumers with more than 10 unique options. The 
most appealing and delicious dishes are those 
made with Dh Foods Dipping Salt, whether they 
are sprinkled over boiled vegetables and eggs or 
eaten with tropical fruits.

Muối Ớt Hột
Chili Sea Salt
110g  |   65g
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B
es

t seller

Muối Tiêu Chanh Ớt
Chili Lime Leaf Pepper Salt 

100g  |   50g

Muối Tiêu
Tây Ninh

Tay Ninh
Pepper Salt

110g

Muối Tiêu Lá Chanh
Lime Leaf Pepper Salt

110g  |   50g

TAY NINH DIPPING SALT SPECIALTY
MUỐI CHẤM TÂY NINH

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

100g, 110g

50g

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

48 hũ/ thùng (pcs./cart.)
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Perfect match

NATURAL Muối Himalaya
Tiêu Chín Phú Quốc Lá Chanh - Cối Xay Ceramic
NATURAL Himalaya Salt with
Phu Quoc Red Peppercorn and Lime Leaf - Ceramic Grinder 
70g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

70g, 100g

55g

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

48 hũ/ thùng (pcs./cart.)

NATURAL Muối Chấm với 
thành phần 100% Tự Nhiên mà 
vẫn trọn vẹn hương vị Muối 
Chấm yêu thích của mọi nhà. 

NATURAL Dipping Salt with 100% 
Natural ingredients, retains the 
full flavor of everyone's favorite 
Dipping Salt.

NATURAL Muối Himalaya
là sự  kết hợp giữa Muối Hồng 
Himalaya giàu khoáng chất, 
màu hồng đẹp mắt, độ mặn 
vừa phải, và gia vị đặc biệt như 
Tiêu Chín Phú Quốc Lá Chanh. 
NATURAL Muối Himalaya tuyệt 
vời cho món Bít Tết, Cá Hồi, 
Salad, Khoai Tây. 
Sản phẩm cũng được thiết kế 
đặc biệt với phần nắp chính là 
cối xay tiện lợi, bền bỉ, có thể tái 
sử dụng nhiều lần.  

NATURAL Himalaya Salt 
a combination of the miner-
al-rich, eye-catching Himalaya 
Pink Salt with moderate salinity 
and special spices such as Phu 
Quoc Red Peppercorn Lime 
Leaf. NATURAL Himalaya Salt is 
perfect for Steak, Salmon, Salad, 
and Potatoes. 
The product is also specially 
designed with the lid being the 
convenient, durable, and reusable 
pepper mill.

NATURAL
Muối Tiêu Lá Chanh
NATURAL Lime Leaf
Pepper Salt
100g  |   55g
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XÔT
CHẤM

SAUCE & CHILI SAUCE
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Muối Ớt Chanh
Nha Trang

Nha Trang
Lime Green Chili Sauce

200g  |   120g

XỐT CHẤM
SAUCE & CHILI SAUCE

Dòng Xốt Chấm Dh Foods lấy sự đa dạng làm 
điểm nhấn. Các loại xốt chấm độc đáo không 
chỉ tuyệt vời cho hải sản, đậm đà cho bít tết, 
thơm ngon cho salad, gỏi cuốn,... mà còn mới 
mẻ cho các món snacks, hay khoai tây chiên.  

Dh Foods không ngừng đổi mới và sáng tạo 
để mang đến những trải nghiệm ẩm thực 
"xốt chấm" đầy thú vị.
Dh Foods Sauce & Chili Sauce stands out 
with diversity. Not only are our specialty 
dipping sauces excellent on seafood, steaks, 
and delicious for salads and spring rolls, but 
they also give appetizers like French Fries a 
new spin.

Dh Foods continuously comes up with new 
ideas and products to provide interesting 
"dipping sauce" tasting experiences.

XỐT CHẤM
SAUCE & CHILI SAUCE

B
es

t seller
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Muối Ớt Chanh Gừng
Nha Trang

Nha Trang
Ginger Lime Green Chili Sauce

200g  |   120g

Xốt Mù Tạt
Chanh Ớt

Mustard
Lime Green Chili Sauce

120g

Muối Chanh Ớt
Nha Trang

Nha Trang
Lime Pink Chili Sauce

200g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

120g, 200g 24 chai/thùng (pcs./cart.)

Xốt Muối 
Tiêu Tắc
Kumquat

Pepper Sauce
120g
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BBQ SAUCE AND MARINADE 
2 IN 1 

These 2-in-1 products, with their 
smooth texture and great taste, can 
be used as both a marinade and a 
dipping sauce, making them ideal for 
barbecue, and beefsteaks.

XỐT BBQ ƯỚP CHẤM
 "2 TRONG 1"

Sở hữu chất xốt sánh mịn và hương vị 
đậm đà, các sản phẩm với công dụng 
"2 in 1" vừa có thể ướp vừa có thể chấm 
trực tiếp, phù hợp với mọi loại thịt 
nướng và bít tết.

D
el

icious

Xốt BBQ
BBQ Sauce

200g

B
es

t seller

XỐT CHẤM
SAUCE & CHILI SAUCE

Black Pepper Sauce
200g

B
es

t seller

Xốt
Tiêu Đen

Xốt BBQ
Mật Ong

Honey BBQ Sauce
200g
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

200g 24 chai/thùng (pcs./cart.)

Make cooking
a breeze

Tương Ớt
Xiêm Xanh

Green Chili Pepper Sauce
200g

B
es

t seller

Xốt Đậu Phộng
Truyền Thống

Peanut Rice
Papper Roll Sauce

200g

B
es

t seller

Xốt Đậu Phộng 
Vị Thơm

Pineapple Peanut
Rice Papper Roll Sauce

200g

Tương Ớt
Sriracha

Sriracha Chili Sauce
200g

Tương Ớt
Chua Ngọt

Sweet & Sour Chili Sauce
200g

TO TO

TO TO
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Xốt Trứng Muối
Salted Egg Yolk Sauce

100g

Be

st seller

Xốt Phô Mai
Cheese Sauce

100g

Be

st seller

XỐT CHẤM

Xốt Phô Mai và Xốt Trứng Muối lấy sự béo ngậy làm 
điểm nhấn, trong khi các Xốt Chấm trái cây Dh 
Foods nổi bật với thành phần trái cây (hoặc nước cốt 
trái cây) tươi cao. Tất cả đều mang đến trải nghiệm 
mới lạ mà tuyệt vời khi thưởng thức cùng Thịt 
nướng, Hải sản, Mì Ý, Bít Tết, Snack,…  

XỐT BÉO NGẬY VÀ XỐT TRÁI CÂY

While the creamy richness of Cheese Sauce and Salted 
Egg Yolk Sauce is emphasized, the high proportion of 
fresh fruit (or fruit juice) ingredients in Dh Foods' Fruit 
Sauces makes them stand out. Enjoy these sauces 
with grilled meats, seafood, pasta, beefsteak, and 
snacks for more interesting experience.

CREAMY SAUCE AND FRUIT SAUCE

SAUCE & CHILI SAUCE

Delicious
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Xốt Me Chua Ngọt
Sweet & Sour Tamarind Sauce

200g

Xốt Kim Quất
Kumquat Sauce

200g

Nước Chấm Bún Chả
Bun Cha Sauce

200g

Nước Mắm Chua Ngọt
Sweet & Sour Fish Sauce

200g

Be

st seller

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

100g, 200g 24 chai/ thùng (pcs./cart.)
Be

st seller

TO TO
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NATURAL

TỰ NHIÊN

NATURAL
GIA VỊ

KHÔNG Tạp Chất     
KHÔNG Màu Tổng Hợp

NO Impurities
NO Synthetic Colors

NATURAL SPECIALTY SPICES
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g

45g

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

48 hũ/ thùng (pcs./cart.)

Gia vị tự nhiên không chỉ đơn thuần là 
những nguyên liệu để nêm nếm món 
ăn, mà còn chứa đựng trong mình 
những câu chuyện về văn hóa, ẩm 
thực và con người Việt. Sử dụng gia vị 
đặc sản trong nấu nướng không chỉ 
giúp món ăn thêm ngon miệng mà 
còn là cách để bạn khám phá và trân 
trọng những giá trị văn hóa độc đáo 
của mỗi vùng miền. 

NATURAL 
GIA VỊ TỰ NHIÊN

Tiêu Đen Xay
NATURAL 
Ground Black Pepper
80g  |   45g

Tiêu Đen Xay 
Phú Quốc

NATURAL Phu Quoc 
Ground Black Pepper

80g  |   45g

Tiêu Trắng Xay
NATURAL 

Ground White Pepper
80g  |   45g

Tiêu Sọ Xay 
Phú Quốc

NATURAL Phu Quoc 
Ground White Pepper

80g  |   45g

B
es

t seller
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

45g
(Cối xay Ceramic/
Ceramic Grinder)

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

NATURAL Specialty Spices

NATURAL
Tiêu Đen Hạt Phú Quốc
- Cối Xay Ceramic
NATURAL Phu Quoc 
Whole Black Peppercorn 
- Ceramic Grinder
45g

NATURAL 
Tiêu Chín Đỏ Hạt Phú Quốc 
- Cối Xay Ceramic
NATURAL Phu Quoc 
Whole Red Peppercorn 
- Ceramic Grinder
45g

NATURAL 
Tiêu Sọ Hạt Phú Quốc
- Cối Xay Ceramic
NATURAL Phu Quoc 
Whole White Peppercorn 
- Ceramic Grinder
45g

Must 
tr

yNATURAL Specialty Spices are beyond being 
ingredients for seasoning, they tell stories about 
Vietnamese culture, cuisine, and people. Using 
specialty spices in cooking not only enhances the 
flavor of dishes but also allows you to explore and 
appreciate each region's unique cultural values.

Delicious

VietnameseMeat Poached

21



D
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ic
io

us

NATURAL GIA VỊ TỰ NHIÊN

B
es

t seller

NATURAL
Korean Chili Pepper Powder
80g  |   45g

NATURAL
Ớt Bột Hàn Quốc

NATURAL SPECIALTY SPICES
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Make cookinga breeze

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g

30g, 40g, 45g, 60g

24 hũ/ thùng (pcs./cart.)

48 hũ/ thùng (pcs./cart.)

NATURAL
Tỏi Bột
NATURAL

Garlic Powder
60g

NATURAL
Hành Bột

NATURAL
Onion Powder

40g

NATURAL
Sả Bột

NATURAL
Ground Lemongrass

30g

NATURAL
Gừng Bột

NATURAL
Ground Ginger

30g

NATURAL
Ớt Bột

NATURAL
Chili Powder

30g

NATURAL
Ớt Chỉ Thiên Xay

NATURAL
Ground Chili Pepper

30g

NATURAL
Nghệ Bột
NATURAL

Ground Turmeric
40g
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NATURAL SPECIALTY SPICES
NATURAL GIA VỊ TỰ NHIÊN

NATURAL
Quế Hồi Thảo Quả
NATURAL
Cinnamon Star Anise Cardamom
25g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

Tất cả (All) 48 gói hoặc hũ/thùng (pcs./cart.)

Perfect match
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N
or

th
w

es
t V

ietnam
Paradise

Culinary

NATURAL
Quế Ống Bột

NATURAL
Ground Cinnamon

40g

NATURAL
Hạt Mắc Khén

NATURAL
Mắc Khén Seed

15g

NATURAL
Hạt Dổi
NATURAL
Dổi Seed

30g

NATURAL
Thảo Quả

NATURAL
Cardamom Pods

20g

NATURAL
Quế Cây
NATURAL

Cinnamon Sticks
20g

25



26



NATURAL
GIA VỊ

ƯỚPNẤU
NATURAL

COOKING & MARINADE SPICE

KHÔNG Màu Tổng Hợp
100% Nguyên Liệu Tự Nhiên

KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

100% Natural Ingredients
NO Synthetic Colors

NO Artificial Preservatives
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NATURAL
GIA VỊ NẤU ƯỚP

NATURAL COOKING &
MARINADE SPICE

NATURAL
Gia Vị Nấu Phở Bò Hà Nội
NATURAL
Hà Nội Beef Phở Spice
24g

B
es

t seller

NATURAL
Gia Vị Nấu Phở Bò Sài Gòn

NATURAL
Sài Gòn Beef Phở Spice

25g

NATURAL
Gia Vị Nấu Phở Gà

NATURAL
Chicken Phở Spice

20g
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

Tất cả (All) 48 gói/ thùng (pcs./cart.)

Dòng Gia Vị Nấu Ướp - 100% thảo mộc được sinh ra 
từ ước mơ mang đến cho người tiêu dùng những 
trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất. Dh Foods mong 
muốn từng bữa ăn không chỉ thơm ngon mà còn an 
toàn và tiện lợi. Chính vì thế, từ những nguyên liệu tự 
nhiên tinh túy tạo nên hương vị đậm đà của nước 
dùng Phở Bò, Bún Bò Huế, đến những gia vị ướp 
dạng bột hoàn hảo cho Thịt Nướng, Cà Ri, Bò Kho, 
tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ.

The idea behind NATURAL Cooking & Marinade 
Spice with 100% natural ingredients was to provide 
consumers with the best culinary experience. Dh 
Foods aims to provide meals that are not only tasty 
but also safe and easy to prepare. Thus, every 
blend is thoroughly made, starting with the pure 
natural ingredients that give the rich flavors to the 
Beef Pho and Bun Bo Hue broths and ending with 
the ideal powdered marinades for the Grilled Meat, 
Curry, and Beef Stew.

NATURAL
Gia Vị Nấu Bún Bò Huế

NATURAL
Bún Bò Huế Spice

25g

NATURAL
Gia Vị Lẩu Thái

NATURAL
Thai Hot Pot Spice

26g

Vietnamese

Beef Phở

29



D
elicious

Thể tích thực
Net Volume

Quy cách đóng thùng
Carton content

90ml 24 chai/ thùng (pcs./cart.)

Dầu Màu Điều
Annatto Oil

90ml

NATURAL COOKING & MARINADE SPICE

NATURAL GIA VỊ NẤU ƯỚP

Be

st seller
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

10g 120 gói/ thùng (sachets/cart.)

NATURAL
Bột Gia Vị Ngũ Vị Hương

NATURAL
Five Spice Powder

10g

NATURAL 
Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo

NATURAL Chẩm Chéo
Meat Marinade

10g

NATURAL
Gia Vị Nấu Bò Kho

NATURAL
Beef Stew Spice

10g

NATURAL
Gia Vị Nấu Cà Ri

NATURAL
Curry Powder

10g

NATURAL
Gia Vị Ướp Thịt Nướng

NATURAL
Grilled Meat Marinade

10g

NATURAL
Gia Vị Ướp Thịt Mắc Mật

NATURAL Mắc Mật
Meat Marinade

10g
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HOÀN CHỈNH
GIA VỊ

SOUP BASE 

FOR COOKING

KHÔNG Màu Tổng Hợp
KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

NO Synthetic Colors
NO Artificial Preservatives
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Hướng đến cuộc sống bận rộn của người tiêu 
dùng hiện đại, Dh Foods đã cho ra đời Dòng 
Gia Vị Hoàn Chỉnh với sự cân đối tuyệt vời 
trong từng thành phần nguyên liệu. Được 
pha trộn theo tỷ lệ vàng, dòng sản phẩm giúp 
hoàn thiện món ăn một cách dễ dàng, không 
cần phải thêm nếm bất kỳ loại gia vị nào khác.

In order to meet the contemporary consum-
ers' needs, Dh Foods has launched a new 
product line called "Soup Base for Cooking". 
This line is featured by the golden ratio of 
ingredient combination, which enhances 
the cooking process without requiring any 
additional seasonings.

GIA VỊ HOÀN CHỈNH
SOUP BASE FOR COOKING

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Nướng Thịt
BBQ Sauce for Grilled Meat

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Nướng Ngũ Vị
BBQ Sauce for Five Spice Grilled Meat

80g80g
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Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Nướng Muối Ớt
BBQ Sauce for Chili & Salt Grilled Meat

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Nướng Mật Ong
BBQ Sauce for Honey Grilled Meat

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Nướng Bún Chả
Bún Chả Style Grilled Meat

80g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g 120 gói/thùng (sachets/cart.)

TO
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Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Bò Kho
Soup Base for Beef Stew

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Cà Ri
Soup Base for Curry

80g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g 120 gói/thùng (sachets/cart.)
200g 24 chai/thùng (pcs./cart.)

Xốt Thái Sả Tắc
Thai-Style Lemongrass & Kumquat Sauce

80g                     |                     200g

Be

st seller

TO
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Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Kho Tàu
Vietnamese Caramel Braising Sauce

for Pork & Eggs
80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Kho Thịt Cá
Vietnamese Braising Sauce

for Meat & Fish
80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Kho Mắm Ruốc

Vietnamese Caramel Braising Sauce
with Shrimp Paste

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Canh Chua
Soup Base for Vietnamese Tamarind Sour Soup

80g

TO
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Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Xào Sả Ớt
Stir-fry Sauce with Lemongrass & Chili

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Xào Chua Ngọt
Stir-fry Sauce with Sweet & Sour Taste

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Chiên Phô Mai
Frying Sauce with Cheese

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Chiên Mắm Tỏi
Frying Sauce with Fish Sauce & Garlic

80g

TO

TO
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80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Tiêu Xanh Mắm Cốt
Complete Cooking Sauce

with Green Pepper and Fish Sauce
80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Phá Lấu - Rô Ti

Phá Lấu Sauce / Ro-ti Marinade

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g 120 gói/thùng (sachets/cart.)

TO

TO
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Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Phở Bò
Soup Base for Vietnamese Beef Phở

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Phở Gà
Soup Base for Vietnamese Chicken Phở

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Bún Bò Huế
Soup Base for

Hue Spicy Beef Noodle
80g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g 120 gói/thùng (sachets/cart.)

TO TO

TO
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Xốt Lẩu Gà Ớt Hiểm
Chicken Bird’s Eye Chili Hot Pot Soup Base

200g

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

80g 120 gói/thùng (sachets/cart.)
200g 40 gói/thùng (sachets/cart.)

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Lẩu Nấm
Soup Base for Mushroom Hot Pot

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Lẩu Thái
Soup Base for Thai Hot Pot

80g

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Lẩu Chua Cay
Soup Base for Spicy & Sour Hot Pot

80g

TO
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SA TÊ
SATE SAUCE

KHÔNG Màu Tổng Hợp
KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

NO Synthetic Colors
NO Artificial Preservatives
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

24 chai/ thùng (pcs./cart.)

Dòng Sa Tế là tinh hoa từ những nguyên liệu 
tự nhiên, mang đến hương vị đậm đà và độ 
cay nồng hoàn hảo. Dù là nêm nếm món Phở, 
Bún, Mì Quảng hay tẩm ướp những món 
nướng, chiên xào, Sa Tế Dh Foods luôn mang 
đến trải nghiệm hương vị đặc biệt và cuốn 
hút, khiến mỗi bữa ăn trở thành một hành 
trình ẩm thực đầy thú vị.

Sate Sauce is quintessential with natural 
ingredients, offering a perfect balance of 
spiciness and rich flavor. Whether seasoning 
Beef Phở, Rice Vermicelli, Quảng Noodles, or 
marinating grilled, fried, and stir-fried dishes, 
Dh Foods Sate Sauce always provides a 
unique taste experience, making every meal 
an exciting culinary journey.

SATE SAUCE
SA TẾ

Sa Tế Chay
Vegetarian Sate Sauce

100g

Shrimp Sate Sauce
100g

Sa Tế Tôm

Sa Tế Hội An
Hoi An Sate Sauce

100g

Be

st seller

100g
So spicy

TO
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SẢN PHẨM
TỪ GẠO

RICE-BASED PRODUCTS

KHÔNG Màu Tổng Hợp
KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

NO Synthetic Colors
NO Artificial Preservatives
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Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

250g 24 gói/thùng (sachets/cart.)

Bún Gạo
Rice Vermicelli

250g

Bún Gạo Lứt Huyết Rồng
Brown Rice Vermicelli

250g

Bún Tảo Xoắn
Spirulina Rice Vermicelli

250g

Được làm từ giống gạo địa phương Việt Nam, kết 
hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên tuyển chọn như 
Gạo Lứt Huyết Rồng Nguyên Cám, Lá Trà Xanh Sơn 
La nghiền lạnh và Túi Mực từ Mực Nang Biển Đông, 
dòng sản phẩm mang đến hương vị ngon lành và an 
toàn cho sức khỏe. 

Điểm nhấn nằm ở Bộ Bún & Mì Spaghetti Sáng Tạo - 
sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại - 
mang đến bữa ăn đa dạng, tiện lợi và đầy cảm hứng

Made from locally grown Vietnamese rice varieties, 
combined with carefully selected natural ingredi-
ents such as Whole-Grain Red Dragon Brown Rice, 
Cold-Milled Green Tea Leaves from Sơn La, and 
East Sea Cuttlefish Ink, this product line delivers a 
delicious, wholesome, and safe dining experience.

The highlight lies in our Creative Rice Vermicelli & 
Spaghetti Collection - a unique fusion of tradition 
and modernity - offering meals that are diverse, 
convenient, and full of inspiration.
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RICE-BASED PRODUCTS

SẢN PHẨM TỪ GẠO

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

250g 24 gói/thùng (sachets/cart.)

Mì Spaghetti Mực
Spaghetti with Black Squid Ink

250g

Bún Mực
Rice Vermicelli with Black Squid Ink

250g

Mì Spaghetti Matcha
Matcha Spaghetti

250g

Bún Matcha
Matcha Rice Vermicelli

250g
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RICE-BASED PRODUCTS

SẢN PHẨM TỪ GẠO

Khối lượng
Net Weight

Quy cách đóng thùng
Carton content

200g 40 hộp/thùng (boxes/cart.)

Bộ Nguyên Liệu Phở Bò
Vietnamese Beef Phở Meal Kit

200g

Bộ Nguyên Liệu Phở Gà
Vietnamese Chicken Phở Meal Kit

200g

Bộ Nguyên Liệu Bún Bò Huế
Huế Spicy Beef Noodle Meal Kit

200g

Bộ Nguyên Liệu Bún Chả
Bun Cha Meal Kit

200g
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KHÔNG Màu Tổng Hợp
KHÔNG Chất Bảo Quản Nhân Tạo

NO Synthetic Colors
NO Artificial Preservatives

Tay Ninh Shrimp Salt Tay Ninh Green Chili Salt

Muối Ớt Xanh
Tây Ninh

Muối Ớt
Tây Ninh

Lime Leaf Pepper Salt

Muối Tiêu
Lá Chanh

Chili Sea Salt

Muối
Ớt Hột

Tay Ninh Chili Shrimp Salt

Muối Tôm Ớt
Tây Ninh

Chili Lime Leaf Pepper Salt 

Muối Tiêu
Chanh Ớt

Dried Shrimp Salt

Muối Tôm Sấy

B2B CHANNEL PRODUCT CATALOG

DANH MỤC SẢN PHẨM
KÊNH B2B

Tuyển chọn nguyên liệu
kỹ lưỡng không tạp chất
Careful selection of ingredients

and suppliers

Đảm bảo chất lượng
đúng tiêu chuẩn

Quality assurance of ingredients
according to criteria

Đóng gói theo khối lượng
yêu cầu

Product packaging according to
customer requirements

Muối Tôm
Tây Ninh

Tay Ninh Chili Salt

Dried Chili Salt

Natural
Muối Tiêu Lá Chanh

Muối Chấm
Hoa Quả

Muối Ớt Sấy

Dipping Fruit Salt

Muối Tiêu
Tây Ninh

Tay Ninh Pepper Salt

NATURAL Lime Leaf Pepper Salt

Nha Trang Ginger
Lime Green Chili Sauce

Muối Ớt Chanh Gừng
Nha Trang

Nha Trang Lime Green
Chili Sauce

Muối Ớt Chanh
Nha Trang

Mustard Lime Green
Chili Sauce

Muối Ớt Chanh
Mù Tạt

Nha Trang Lime Pink
Chili Sauce

Muối Chanh Ớt
Nha Trang

Xốt Chấm ( Sauce & Chili Sauce )

Muối Chấm (Dipping Salt)



Kumquat Sauce
Xốt Kim Quất 

Sweet & Sour Tamarind Sauce
Xốt Me Chua Ngọt

Orange Sauce
Xốt Cam

Mango Sauce
Xốt Xoài

Pineapple Sauce
Xốt Thơm

Salted Egg Yolk Sauce
Xốt Trứng Muối

Cheese Sauce
Xốt Phô Mai

Black Pepper Sauce 
Xốt Tiêu Đen

Kumquat Pepper Sauce
Xốt Muối Tiêu Tắc

Honey BBQ Sauce

Xốt Ướp Thịt Nướng
Mật Ong

NATURAL Phu Quoc
Ground White

Peppercorn

NATURAL
Tiêu Sọ Xay
Phú Quốc

NATURAL

NATURAL
Ớt Chỉ Thiên Xay

NATURAL

NATURAL
Ớt Bột

NATURAL
Ground Black Pepper

NATURAL
Tiêu Đen Xay

NATURAL
Whole White Peppercorn

NATURAL
Tiêu Trắng Hạt

NATURAL
Ground White Pepper

NATURAL
Tiêu Trắng Xay

NATURAL Phu Quoc
Whole Black
Peppercorn

NATURAL
Tiêu Đen Hạt

Phú Quốc
NATURAL Phu Quoc

Ground Black
Peppercorn

NATURAL
Tiêu Đen Xay

Phú Quốc
NATURAL Phu Quoc

Whole White
Peppercorn

NATURAL
Tiêu Sọ Hạt
Phú Quốc

NATURAL Phu Quoc
Red Peppercorn

NATURAL
Tiêu Chín Đỏ

Phú Quốc

NATURAL
Whole Black Peppercorn

NATURAL
Tiêu Đen Hạt

Gia Vị Tự Nhiên (Natural Specialty Spices)

BBQ Sauce
Xốt Ướp Thịt BBQ

Chili Pepper Flakes Chili Pepper Powder

Xốt Chấm (Sauce & Chili Sauce)



NATURAL
Ground Ginger

NATURAL
Gừng Bột

NATURAL
Ground Turmeric

NATURAL
Nghệ Bột

NATURAL
Ground Lemongrass

NATURAL
Sả Bột

NATURAL
Onion Powder

NATURAL
Hành Bột

NATURAL
Cinnamon Sticks

NATURAL
Quế Cây

NATURAL
Ground Cinnamon

NATURAL
Quế Ống Bột

NATURAL
Annatto Seed

NATURAL
Hạt Điều Đỏ

NATURAL
Ground Annatto

NATURAL
Điều Đỏ Bột

NATURAL
Korean Chili Pepper Powder

NATURAL
Ớt Bột Hàn Quốc

NATURAL
Whole Cardamom Pods

NATURAL
Thảo Quả

NATURAL
Dổi Seed

NATURAL
Hạt Dổi

NATURAL
Mắc Khén Seeds

NATURAL
Hạt Mắc Khén

NATURAL
Fennel Seed

NATURAL
Hạt Tiểu Hồi

NATURAL
Garlic Powder

NATURAL
Tỏi Bột

NATURAL
Star Anise

NATURAL
Hoa Hồi

NATURAL 
Star Anise Powder

NATURAL
Đại Hồi Bột

NATURAL
Five Spice Powder

NATURAL
Bột Gia Vị

Ngũ Vị Hương
NATURAL

NATURAL
Gia Vị Nấu

Cà Ri
NATURAL

Chẩm Chéo Meat Marinade 

NATURAL
Gia Vị Ướp Thịt

Chẩm Chéo
NATURAL 

Beef Stew Spice

NATURAL
Gia Vị Nấu

Bò Kho

Annatto Oil
Dầu Màu Điều

Gia Vị Nấu Ướp (Cooking & Marinade Spice)

Curry Powder

Gia Vị Tự Nhiên (Natural Specialty Spices)



BBQ Sauce
for Grilled Meat

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Nướng Thịt

BBQ Sauce
for Honey  Grilled Meat

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Nướng Mật Ong

BBQ Sauce for Five Spice
Grilled Meat

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Nướng Ngũ Vị

BBQ Sauce
for Chili & Salt Grilled Meat

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh
Nướng Muối Ớt

Chicken Bird's Eye Chili
Hot Pot Soup Base

Xốt Lẩu Gà Ớt Hiểm

NATURAL 
Hà Nội Beef Phở Spice

NATURAL
Gia Vị Nấu

Phở Bò Hà Nội 
NATURAL Mắc Mật

Meat Marinade

NATURAL
Gia Vị Ướp

Thịt Mắc Mật
NATURAL

Grilled Meat Marinade

NATURAL
Gia Vị Ướp
Thịt Nướng

Các gia vị dạng bột có màu sắc phụ thuộc vào mùa vụ, 
vùng miền, thổ nhưỡng. Đặc biệt, với tiêu chí Không 
Màu Tổng Hợp, màu sắc theo từng lô nguyên liệu sẽ có 
sự chênh lệch nhau, tuy nhiên chất lượng vẫn đảm bảo 
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe từ Dh Foods.

The colors of powdered spices depend on the season, 
region, and soil. Particularly, with the No Synthetic 
Colors criteria, colors may vary with each lot of ingredi-
ents but the quality remains compliant with Dh 
Foods’ strict quality control standards.

1 - 5kg

CÁC KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI
PACKAGING DIMENSIONS

NATURAL 
Bún Bò Huế Spice

NATURAL
Gia Vị Nấu
Bún Bò Huế Thai Hotpot Spice 

NATURAL
Gia Vị Lẩu Thái

Chicken/ Duck Stew Spice

NATURAL
Gia Vị Tần Hầm Lẩu

NATURAL 
Sài Gòn Beef Phở Spice

NATURAL
Gia Vị Nấu

Phở Bò Sài Gòn

NATURAL 
Chicken Phở Spice

NATURAL
Gia Vị Nấu

Phở Gà

Hoi An Sate Sauce
Sa Tế Hội An

Gia Vị Nấu Ướp (Cooking & Marinade Spice)

Theo yêu cầu riêng
Customization

?

Gia Vị Hoàn Chỉnh & Sa Tế (Soup Base For Cooking & Sate Sauce)

Thai-Style Lemongrass
& Kumquat Sauce

Xốt Thái Sả Tắc



Scan để tìm hiểu thêm
về Dh Foods nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Địa chỉ: Lầu 9, MH-Building, 728-730 Võ Văn Kiệt

Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.3922.5940 (41/42/43/44)

Dh Foodswww.dhfoods.com.vn


